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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần
Tên tiếng việt : Hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) và sản xuất tích hợp (CIM) 
Tên tiếng anh: Fexible Manufacturing Systems and Computer Integrated Manufacturing
Mã số học phần: 7090420
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6) học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết:
	45
	Bài tập:
	0
	Thực hành:
	0

	Thực tập:
	0
	Đồ án:
	0
	Tự học:
	90


Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy
	Tên giảng viên
	Mã giảng viên

	1. ThS Nguyễn Thanh Tùng
	0904-14

	2. ThS Bùi Minh Hoàng
	0904-12


2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Cơ khí
2.3. Khoa: Cơ – Điện
Điều kiện học học phần (mã số học phần)
Môn học tiên quyết: Công nghệ chế tạo máy 1 (7090409)
Môn học học trước: 
Học xong học phần Công nghệ chế tạo máy 1 (7090409).
Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
Kiến thức
Kiến thức cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp có sự trợ giúp của máy tính CIM
Các nguyên tắc hình thành hệ thống sản xuất linh hoạt FMS
Kiến thức về Robot công nghiệp trong FMS
Kiến thức về hệ thống kiểm tra tự động, vận chuyển tích trữ tự động, các thành phần của của hệ thống, kho chứa, điều khiển, vận hành trong FMS
Kiến thức tối ưu hóa và phát triển CIM

Kỹ năng 
Kỹ năng xây dựng hệ thống sản xuất linh hoạt FMS.
Kỹ năng điều chỉnh hệ thống sản xuất FMS sao cho phù hợp với các điều kiện khác nhau.
Kỹ năng chọn lựa các loại robot sử dụng trong hệ thống FMS.
Kỹ năng vận hành hệ thống sản xuất linh hoạt FMS.
Kỹ năng sử dụng máy vi tính để tích hợp các mạng liên kết trong CIM.
Kỹ năng tối ưu hóa CIM.
Kỹ năng làm việc theo nhóm: phân công và bố trí công việc, phối hợp và tổ chức dự án
Tóm tắt nội dung học phần
Học phần trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) như các nguyên tắc hình thành hệ thống sản xuất linh hoạt, các thành phần cơ bản của FMS, các hệ thống kiểm tra tự động hệ thống vận chuyển - tích trữ tự động, kho chứa, hệ thống điều khiển của FMS; các kiến thức cơ bản về hệ thống sản xuất tích hợp (CIM), trang thiết bị và cơ sở dữ liệu của CIM. Đây là những kiến thức cần thiết cho thiết kế và lựa chọn các trang bị công nghệ tiên tiến trong nền sản xuất cơ khí hiện đại.
Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1.
	NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
	3
	

	1.1.
	Lịch sử phát triển
	
	4.1.1

	1.2.
	Những khái niệm cơ bản
	
	4.1.1

	1.3.
	Cấu trúc của FMS
	
	4.1.1

	1.4.
	Sự tích hợp của FMS với các hệ thống tự động hóa
	
	4.1.1

	1.5.
	Nguyên tắc thiết lập FMS
	
	4.1.1

	1.6.
	Phân loại FMS
	
	4.1.1

	1.7.
	Ý nghĩa của FMS và SIM
	
	4.1.1

	Chương 2.
	CÁC NGUYÊN TẮC HÌNH THÀNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT
	3
	

	2.1.
	Từ các máy CNC tới FMS
	
	4.1.2, 4.2.1

	2.2.
	Những thành phần của các máy trong FMS
	
	4.1.2, 4.2.1

	2.3.
	Hiệu quả của tập hợp các máy CNC thành hệ thống FMS
	
	4.1.2, 4.2.1

	Chương 3.
	RÔBỐT CÔNG NGHIỆP TRONG FMS
	3
	

	3.1.
	Yêu cầu đối với rôbốt công nghiệp
	
	4.1.3, 4.2.3

	3.2.
	Đặc tính công nghệ của rôbốt công nghiệp
	
	4.1.3, 4.2.3

	3.3.
	Phạm vi ứng dụng của rôbốt công nghiệp
	
	4.1.3, 4.2.3

	Chương 4.
	HỆ THỐNG KIỂM TRA TỰ ĐỘNG CỦA FMS
	3
	

	4.1.
	Chức năng của hệ thống kiểm tra tự động
	
	4.1.4, 4.2.4

	4.2.
	Cấu trúc của hệ thống kiểm tra tự động
	
	4.1.4, 4.2.4

	4.3.
	Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm tra tự động
	
	4.1.4, 4.2.4

	4.4.
	Chế độ hoạt động của hệ thống kiểm tra tự động
	
	4.1.4, 4.2.4

	Chương 5.
	HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN – TÍCH TRỮ TỰ ĐỘNG CỦA FMS
	3
	

	5.1.
	Hệ thống vận chuyển – tích trữ chi tiết gia công
	
	4.1.4, 4.2.4

	5.2.
	Hệ thống vận chuyển – tích trữ dụng cụ của FMS
	
	4.1.4, 4.2.4

	5.3.
	Thiết bị kỹ thuật của hệ thông vận chuyển – tích trữ
	
	4.1.4, 4.2.4

	5.4.
	Điều khiển hệ thống vận chuyển – tích trữ
	
	4.1.4, 4.2.4

	Chương 6.
	XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG FMS
	3
	

	6.1.
	Xác định thành phẩn của máy trong FMS
	
	4.1.4, 4.2.1

	6.2.
	Xác định thành phẩn của thiết bị vận chuyển chi tiết
	
	4.1.4, 4.2.1

	6.3.
	Xác định các thành phẩn của thiết bị vận chuyển dụng cụ
	
	4.1.4, 4.2.1

	Chương 7.
	KHO CHỨA TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG FMS
	3
	

	7.1.
	Chức năng và thành phần của kho chứa tự động
	
	4.1.4, 4.2.1

	7.2.
	Các loại kho chứa tự động
	
	4.1.4, 4.2.1

	7.3.
	Bố trí các kho chứa tự động trong hệ thống FMS
	
	4.1.4, 4.2.1

	7.4.
	Thiết kế các kho chứa tự động của hệ thống FMS
	
	4.1.4, 4.2.1

	Chương 8.
	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN FMS
	3
	

	8.1.
	Tổ chức hệ thống điều khiển FMS
	
	4.1.4, 4.2.4

	8.2.
	Đặc tính của máy tính trong hệ thống điều khiển FMS
	
	4.1.4, 4.2.4

	8.3.
	Mạng máy tính khu vực của hệ thống điều khiển FMS
	
	4.1.4

	8.4.
	Con người trong hệ thống điều khiển FMS
	
	4.1.4, 4.2.4

	8.5.
	Thiết kế hệ thống điều khiển FMS
	
	4.1.4, 4.2.4

	Chương 9.
	VẤN ĐỀ VẬN HÀNH, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỆ THỐNG FMS
	4
	

	10.1.
	Đặc điểm vận hành hệ thống FMS
	
	4.1.4, 4.2.4

	10.2.
	Hướng phát triển của hệ thống FMS
	
	4.1.4, 4.2.4

	10.3.
	Hiệu quả kinh tế của hệ thống FMS
	
	4.1.4, 4.2.4

	Chương 10.
	KHÁI NIỆM VỀ CIM
	3
	

	10.1.
	Sản xuất là gì?
	
	4.1.1

	10.2.
	Tóm tắt lịch sử phát triển của CIM
	
	4.1.1

	Chương 11.
	TÍCH HỢP CÁC MẠNG LIÊN KẾT
	3
	

	11.1.
	Các phần tử của CIM
	
	4.1.5

	11.2.
	Sự cần thiết của tích hợp
	
	4.1.5

	11.3.
	Mạng liên kết và quy ước của CIM
	
	4.1.5

	11.4.
	Quan hệ chức năng
	
	4.1.5

	Chương 12.
	HỢP LÝ HÓA VÀ TỐI ƯU HÓA CIM
	3
	

	12.1.
	Hợp lý hóa CIM
	
	4.1.5, 4.2.6

	12.2.
	Tối ưu hóa CIM
	
	4.1.5, 4.2.6

	Chương 13.
	HỆ THỐNG TRỢ GIÚP RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHO CIM
	4
	

	13.1.
	Sự cần thiết của hệ thống trợ giúp ra quyết định
	
	4.1.5

	13.2.
	Các hệ thống trợ giúp ra quyết định
	
	4.1.5

	Chương 14.
	HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CIM
	3
	

	14.1.
	CIM ảo
	
	4.1.5

	14.2.
	Các hướng nghiên cứu để phát triển CIM
	
	4.1.5


Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/Bảng phân công công việc theo nhóm.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi thực hành trên máy (30 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi thực hành trên máy (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
Tài liệu học tập
[1] - Trần Văn Địch, Tự động hoá quá trình sản suất, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
[2] - Hồ Viết Bình, Tự động hóa sản xuất, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2009.
[3] - Nguyễn Phạm Thục Anh, Hệ thống sản xuất tự động hoá tích hợp máy tính, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2006.
[4] – Jefrey K. Liker, Phương thức Toyota, Nhà xuất bản Tri thức.

Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1. Lịch sử phát triển
1.2. Những khái niệm cơ bản
1.3. Cấu trúc của FMS
1.4. Sự tích hợp của FMS với các hệ thống tự động hóa
1.5. Nguyên tắc thiết lập FMS
1.6. Phân loại FMS
1.7. Ý nghĩa của FMS và SIM
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1], sinh viên đọc Chương 1
. 


	2
	Chương 2. CÁC NGUYÊN TẮC HÌNH THÀNH HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT FMS
2.1. Từ các máy CNC tới FMS
2.2. Những thành phần của các máy trong FMS
2.3. Hiệu quả của tập hợp các máy CNC thành hệ thống FMS

	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1], sinh viên đọc Chương 2
. 


	3
	Chương 3. RÔBỐT CÔNG NGHIỆP TRONG FMS
3.1. Yêu cầu đối với rôbốt công nghiệp
3.2. Đặc tính công nghệ của rôbốt công nghiệp
3.3. Phạm vi ứng dụng của rôbốt công nghiệp
	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1] , sinh viên đọc Chương 3

. 


	4
	Chương 4. HỆ THỐNG KIỂM TRA TỰ ĐỘNG CỦA FMS
4.1. Chức năng của hệ thống kiểm tra tự động
4.2. Cấu trúc của hệ thống kiểm tra tự động
4.3. Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm tra tự động
4.4. Chế độ hoạt động của hệ thống kiểm tra tự động
	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1] , sinh viên đọc Chương 4

. 


	5
	Chương 5. HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN – TÍCH TRỮ TỰ ĐỘNG CỦA FMS
5.1. Hệ thống vận chuyển – tích trữ chi tiết gia công
5.2. Hệ thống vận chuyển – tích trữ dụng cụ của FMS
5.3. Thiết bị kỹ thuật của hệ thông vận chuyển – tích trữ
5.4. Điều khiển hệ thống vận chuyển – tích trữ

	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1] , sinh viên đọc Chương 5

. 


	6
	Chương 6. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG FMS
6.1. Xác định thành phẩn của máy trong FMS
6.2. Xác định thành phẩn của thiết bị vận chuyển chi tiết
6.3. Xác định các thành phẩn của thiết bị vận chuyển dụng cụ

	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1] , sinh viên đọc Chương 6

. 


	7
	Chương 7. KHO CHỨA TỰ ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG FMS
7.1. Chức năng và thành phần của kho chứa tự động
7.2. Các loại kho chứa tự động
7.3. Bố trí các kho chứa tự động trong hệ thống FMS
7.4. Thiết kế các kho chứa tự động của hệ thống FMS

	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1], sinh viên đọc Chương 7



	8
	Chương 8. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN FMS
8.1. Tổ chức hệ thống điều khiển FMS
8.2. Đặc tính của máy tính trong hệ thống điều khiển FMS
8.3. Mạng máy tính khu vực của hệ thống điều khiển FMS
8.4. Con người trong hệ thống điều khiển FMS
8.5. Thiết kế hệ thống điều khiển FMS

	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1] , sinh viên đọc Chương 8

. 


	9,10
	Chương 9. VẤN ĐỀ VẬN HÀNH, HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA HỆ THỐNG FMS
10.1. Đặc điểm vận hành hệ thống FMS
10.2. Hướng phát triển của hệ thống FMS
10.3. Hiệu quả kinh tế của hệ thống FMS
	8
	0
	0
	
+ Tài liệu [1] , sinh viên đọc Chương 9

. 


	11
	Chương 10. KHÁI NIỆM VỀ CIM
10.1. Sản xuất là gì?
10.2. Tóm tắt lịch sử phát triển của CIM
	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1] , sinh viên đọc Chương 10

. 


	12
	Chương 11. TÍCH HỢP CÁC MẠNG LIÊN KẾT
11.1. Các phần tử của CIM
11.2. Sự cần thiết của tích hợp
11.3. Mạng liên kết và quy ước của CIM
11.4. Quan hệ chức năng

	6
	0
	0
	
+ Tài liệu [1] , sinh viên đọc Chương 11

. 


	13
	Chương 12. HỢP LÝ HÓA VÀ TỐI ƯU HÓA CIM
12.1. Hợp lý hóa CIM
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